
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ

Thứ Buổi Tiết
12TN01 

(p. C21)

12TN02

 (p. C22)

12TN03

 (p. C23)

12TN04

 (p. C24)

12TN05

 (p. C25)

12TN06

12TN019 (Lí)

(p.C11)

12TN07

(p.C12)

12TN08

(p.C13)

12TN09

12TN17(Hóa)

(p.C14)

12TN10

(p.C01)

12TN11

(p.C02)

12TN12

12TN18(KTPL)

(p.C03)

12TN13

12TN15(Anh)

12TN16,19(Sinh)

(p.C04)

12TN14

12TN15,18(Địa)

12TN16,17(Sử)

(p.E02)

1 Hóa2-Nguyệt.H Hóa2-Bình Lí2-HPhương.L Anh2-Hiền Lí2-Dung Lí2-Tiên Anh2-Sơn Hóa2-Thơ Anh2-Thuý.AV Hóa2-Nhã Anh2-Tuệ KTPL2-Hương.CD Anh2-Yến Sử2-Thảo

2 Hóa2-Nguyệt.H Hóa2-Bình Lí2-HPhương.L Anh2-Hiền Lí2-Dung Lí2-Tiên Anh2-Sơn Hóa2-Thơ Anh2-Thuý.AV Hóa2-Nhã Anh2-Tuệ KTPL2-Hương.CD Anh2-Yến Sử2-Thảo

Sĩ số 45 47 45 44 48 43+3=46 43 45 40 36 51 36+1=37 17+17=34 7+7+1=16

12L1,L2,L3,L4,L5,N9
12S6,S7,S8,

N10,N11
12L1,L2,L3 12L3,L4,L5 12L5,N9,N10 12N10,N11,S6

12S6,S7,S8,X1

2

12L1,L2,L3,L4,

L5,S6,S7,

S8,N9,N10,N11

12L1,L2,L3,L4
12L5,S6,S7,S8,

N9,N10,N11

12L1,L4,L5,S6,S

7,S8,N9,

N11,X12,X13

12X12,X13

12L1,L2,L3,L4,L5,S7,S8

,

N9,N10,N11,X13

12X12,X13

12L5, S7 12X13 12X12,X13
12N10,N11,S7,S8

,X13

12N9

3 Lí2-Tiên Lí2-Dung Anh2-Yến Lí2-KPhượng.L Anh2-Hiền Anh2-Sơn Lí2-Thọ Sinh2-Nghị Hóa2-Linh Anh2-Thuý.AV Sử2-Nhi Anh2-Tuệ Sinh2-Nhinh Địa2-Tuyền-Đ

4 Lí2-Tiên Lí2-Dung Anh2-Yến Lí2-KPhượng.L Anh2-Hiền Anh2-Sơn Lí2-Thọ Sinh2-Nghị Hóa2-Linh Anh2-Thuý.AV Sử2-Nhi Anh2-Tuệ Sinh2-Nhinh Địa2-Tuyền-Đ

Sĩ số 45 47 45 44 48 43 43 45 40+1=41 36 53 38 17+7+3=27 7+17+1=25

12L1,L2,L3,L4,L5,N9
12S6,S7,S8,

N10,N11
12L1,L2,L3 12L3,L4,L5 12L5,N9,N10 12N10,N11,S6

12S6,S7,S8,X1

2

12L1,L2,L3,L4,

L5,S6,S7,

S8,N9,N10,N11

12L1,L2,L3,L4
12L5,S6,S7,S8,

N9,N10,N11

12L1,L4,L5,S6,S

7,S8,N9,

N11,X12,X13

12X12,X13

12L1,L2,L3,L4,L5,S7,S8

,

N9,N10,N11,X13

12X12,X13

12N9 12N10,N11,S7,S8,X13 12X12,X13

12L5, S7 12X13

THỜI KHÓA BIỂU TKB 12TN_Số 1 NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024

Chiều6

HS 

lớp 

CK

HS 

lớp 

CK


